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Câu 1. ( 8,0 điểm)
Tổng thống Mĩ A. Lincoln đã từng nói: “Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã chấp nhận nó như thế nào’

Hãy viết bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên.

Câu 2. (12,0 điểm)


“Càng từng trải chiến tranh, càng chứng kiến nhiều sức mạnh hủy diệt, sức mạnh biến tất cả thành tro bụi của nó,... càng tin rằng chiến tranh không không tiêu diệt đượccái gì hết. Tất cả vẫn còn lại đó, vẫn y nguyên”

(Bảo Ninh – Nỗi buồn chiến tranh)


Từ những chiêm nghiệm trên, hãy nói về những điều “chiến tranh không tiêu diệt được” qua những tác phẩm văn học đã học trong chương trình SGK NV9 – Tập I.
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I. Hướng dẫn chung
1) Nếu học sinh không làm không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác, chặc chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.

II Đáp án và thang điểm

Câu 1: (8, điểm)
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận xã hội: Bài làm có 3 phần Mở bài, Thân bài và Kết bài; Mở bài dẫn nhập được vấn đề cần bàn luận, Thân bài khai triển các ý trôi chảy theo một trình tự lo – gic và hợp lí, Kết bài khẳng định lại vấn đề bàn luận. Bố cục hệ thống ý sáng rõ. Biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận. dẫn chứng thuyết phục, không mắc lỗi diễn đạt, sai chính tả,...
	0,25đ

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần bàn luận: Dám chấp nhận  và đối diện với thất bại và biết đứng lên sau những thất bại.
	0,25 đ

	
	c. Triển khai các luận điểm nghị luận.
	7đ

	
	A.Mở bài:

Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.
	1 điểm

	
	B. Thân bài:
     Giải thích.

   + Thất bại là hỏng việc, thua mất, là không đạt được kết quả, mục đích như dự định.

   + Mức độ, hậu quả của thất bại không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là nhận thức và thái độ của con người trước thất bại.
	1 điểm

	
	    Phân tích và chứng minh
    + Thái độ cần thiết trước thất bại: bình tĩnh, tìm nguyên nhân,….; Dám đối mặt với thất bại,…

    + Phải biết đi lên từ thất bại: không chán nản, không lùi bước… Biết rút ra bài học kinh nghiệm,…
    + Phê phán những người hay chán nản, không tự lượng sức mình, bảo thủ - không chịu rút kinh nghiệm,…

    + Ý nghĩa: Động viên những ai có ýchí can đảm đứng lên từ thất bại. Biết chấp nhận thất bại, có thái độ sống tích cực,…

    
	2 điểm

	
	Bài học nhận thức:
    + Thất bại là 1 trong những điều kiện để đi đến thành công.

    +Không bi quan chán nản,…

    + Chấp nhận, can đảm và bản lĩnh vượt qua,…

    + Tự tin giải quyết mọi khó khăn thất bại,…


	2,0điểm

	
	C.Kết bài:

Khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề cần bình luận
	1 điểm

	
	d. Viết sáng tạo(có những ý không có trong gợi ý hướng dẫn chấm nhưng hay, sát với thực tiễn của đề bài yêu cần giải quyết).
	0,25 điểm

	
	e. Diễn đạt hay, trình bày câu cú đúng ngữ pháp, chính tả, chữ đẹp...
	0,25 điểm


Câu 2: (12 điểm)

	0,5 điểm
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận văn học: Bài làm có 3 phần Mở bài, Thân bài và Kết bài; Mở bài dẫn nhập được vấn đề cần bàn luận, Thân bài khai triển các ý trôi chảy theo một trình tự lo – gic và hợp lí, Kết bài khẳng định lại vấn đề bàn luận. Bố cục hệ thống ý sáng rõ. Biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận. dẫn chứng thuyết phục, không mắc lỗi diễn đạt, sai chính tả,...


	0,25 điểm

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần bàn luận. b. Xác định đúng vấn đề cần bàn luận.
	0,25 điểm

	
	c. Triển khai các luận điểm nghị luận.

	11đ

	0,5 điểm
	A.Mở bài:

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
	0,5 điểm

	11 điểm
	B.Thân bài
	

	
	Giới thiệu vắn tắt tác giả và tác phẩm dược sử dụng trong bài làm.


	1,0 điểm

	
	Đề tài chiến tranh và vấn đề được đặt ra trong đề bài: có những điều chiến tranh không thể nào tiêu diệt được.


	1,0 điểm

	
	+ Không thể phủ nhận một điều chiến tranh mang trong nó sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ.


	0,5 điểm

	
	+ Lập luận dẫn dẫn nhập giới thiệu 2 tác phẩm viết về chiến tranh. Các tác phẩm viết về chiến tranh không phải nói những điều chiến tranh đã hủy diệt mà trái lại để khẳng định những điều không thể mất.


	0,5 điểm

	
	+Những điều chiến tranh không thể hủy diệt được là:

                           * Sự lạc quan, yêu đời, niềm vui sống... (HS lựa chon dẫn chúng để làm sáng tỏ vấn đề).

              * Sự mơ mộng, lãng mạn và sự lạc quan... (HS lựa chon dẫn chúng để làm sáng tỏ vấn đề).

             *Tình người – tình đồng chí đồng đội cũng là điều chiến tranh không thể hủy diệt. (HS lựa chon dẫn chúng để làm sáng tỏ vấn đề).

            * Ý chí chiến đấu, tình yêu quê hương đất nước,.... (HS lựa chon dẫn chúng để làm sáng tỏ vấn đề).


	5 điểm

	
	    + Nghệ thuật của các tác phẩm góp phần làm sáng tỏ vấn đề cần bàn luận “chiến tranh không thể hủy diệt được”


	1,0 điểm



	
	   + Qua những vấn đề vừa bàn luận: HS càng cảm thấy tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước...
	1,0 điểm

	
	C.Kết bài:

    Đánh giá, nhận định lại vấn đề.
	0,5 điểm

	
	d. Viết sáng tạo(có những ý không có trong gợi ý hướng dẫn chấm nhưng hay, sát với đề bài yêu cần giải quyết).
	0,25 điểm

	
	e. Diễn đạt hay, trình bày câu cú đúng ngữ pháp, chính tả, chữ đẹp...
	0,25 điểm


---Hết---
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